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	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 114/2020/QH14


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách

nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Sau khi xem xét Báo cáo số 227/BC-CP ngày 16 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, Báo cáo số 42/BC-KTNN ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 1995/BC-UBTCNS14 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 564/BC-UBTVQH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự thảo nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

1. Phân bổ 5.370.580 triệu đồng (năm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, năm trăm tám mươi triệu đồng) vốn viện trợ không hoàn lại của ngân sách trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan trung ương theo danh mục tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này.

2. Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 của Bộ Tài chính số tiền 1.991.061 triệu đồng (một triệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn, không trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.880.029.177 triệu đồng (một tỷ, tám trăm tám mươi triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, một trăm bảy mươi bảy triệu đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.869.791.887 triệu đồng (một tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi mốt nghìn, tám trăm tám mươi bảy triệu đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 153.110.403 triệu đồng (một trăm năm mươi ba triệu, một trăm mười nghìn, bốn trăm linh ba triệu đồng), bằng 2,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.
Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 110.689.303 triệu đồng (một trăm mười triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, ba trăm linh ba triệu đồng); vay ngoài nước 42.421.100 triệu đồng (bốn mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm triệu đồng).

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 284.806.197 triệu đồng (hai trăm tám mươi tư triệu, tám trăm linh sáu nghìn, một trăm chín mươi bảy triệu đồng).

(Kèm theo các Phụ lục II, III, IV, V, VI, VII, VIII)

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1995/BC-UBTCNS14 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Hằng năm, khi trình quyết toán phải báo cáo lũy kế kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước các năm trước.
3. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển nguồn; thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý vốn đầu tư công, khắc phục triệt để tình trạng phát sinh nợ xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giảm tỷ lệ chi thường xuyên theo nghị quyết của Quốc hội; bố trí dự toán đúng nghị quyết của Quốc hội và sử dụng hiệu quả các khoản chi cho giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ.

4. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2018 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Điều 4. Giám sát thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020.
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI



	
	Nguyễn Thị Kim Ngân
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PHAN BO VON VIEN TRQ KHONG HOAN LAI
CUA NGAN SACH TRUNG UONG NAM 2018
(Kem theo Nghi quyét s6 114/2020/QH14 ngay 18 thdng 6 ndm 2020 ciia Quoc hoi)

DPon vi tinh: Triéu déng

STT BQ, CO QUAN TRUNG UONG SO TIEN

Téng sb 5.370.580

1 |B6Congan 71.131
2 |B0 Giao duc va PBao tao 45.817
3 |B6 Giao thong Van tai 35.838
4  |Bo6 Ké hoach va Pau tu 144.711
5 |B6 Khoa hoc va Cong nghé 70.849
6 [B0 Lao dong Thuong binh xa hoi 203.524
7  |Bo Néng nghiép va Phat trién nong thon 461.856
8 |Bd Ngoai giao 1913
9 B Thong tin va Truyén thong 65.560
10 |Bd Vin hoa Thé thao Du lich 206.054
11 |BoYté 2.918.880
12 |B6 Xay dung 19.871
13 |Pai hoc quéc gia thanh phd H6 Chi Minh 10.896
14 |Pai hoc qudc gia Ha Noi 42.932
15 |Ho6i lién hiép Phu nir Viét Nam 97.773
16 |Trung wong Hoi Chir thap d6 Viét Nam 230.150
17 |Hoi Luat gia Viét Nam 7.015
18 |Hoi Nghién ciru khoa hoc Pong Nam A 1.805
19 |Lién hiép cac hoi khoa hoc k¥ thuat Viét Nam 535.712
20 |Lién hiép cac t6 chirc hiru nghi Viét Nam 5.719
21 |Phong Thuong mai va Cong nghi€p Viét Nam 25.495
22 |Thanh tra Chinh phu 807
23 |Uy ban Dan toc 5.383
24 |Uy ban Quan ly vén nha nuée tai doanh nghiép 1.318
25 | Van phong Quéc hoi 6.797
26 |Vién Han Lam Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam 49.740
27 |Vién Han Lam Khoa hoc x3 hdi Viét Nam 5.134
28 |Hoi Bao trg nguoi tan tat va tré md coi 3227
29 |H6i Cuu chién binh Viét Nam 2.882
30 |Trung wong Poan Thanh nién Cong san H6 Chi Minh 120
31 |Hoi Khuyén hoc Viét Nam 648
32 |B6 Quéc phong 79.295
33 |HG6i Nguoi mu Viét Nam 1.728




[image: image2.jpg]Phu luc II

QUYET TOAN CAN POI NGAN SACH NHA NUGC NAM 2018
(Kém theo Nghi quyét sé 114/2020/QH14 ngay 18 thang 6 nam 2020 ciia Quic hoi)

Don vi tinh: Triéu d’éng

SO SANH QUYET

. ) QUYET TOAN TOAN/ DY TOAN
STT NOI DUNG DY TOAN e - e
NSNN e = D01 (%) | TUYET BOI
A B 1 2 321 | 4=21
A TONG NGUON THU NSNN 1.880.029.177 ()| 870.772.998 |1.348.513.315
I [Thu NSNN 1.319.200.000 |1.431.662.057 | 787.766.921 | 643.895.136 108,5(112.462.057
1 |Thu noi dia 1099.300.000 |1155293427 | 512.809.386 | 642.484.041 105,1| 56.993.427
2 [Thu te du the 35.900.000 | 66.048.458 66.048.458 184,0| 30.148.458
3 |Thucan dditir hoat dong xudtkhdu, | 479000000 | 202540307 | 202540307 113,2| 23.540.307
nhap khau
4 | Thu vién tro 5.000.000 7.779.865 6.368.770 1.411.095 1556 2.779.865
y |Thu chuyén nguén tir ndm trwée 326.379.240 81.214.614 | 245.164.626
chuyén sang
I | Thu tir quy d trie i chinh 1.496.199 1.496.199
IV [Thu két dw nam trrec 120.491.681 120.491.681
V |Thu bd sung tir NSTW 337.465.673
VI |Thu tir cap dwéi ndp tra NSTW 1.791.463
B TONG CHI NSNN 1.869.791.887 (4| 1.023.883.401 |1.185.165.622
I |chi NSNN 1.523.200.000 |1.435435263 | 572.609.766 | 862.825.497 94,2 -87.764.737
1 |Chi dAu tw phat trién 1) 401691061 | 393303617 71507481 | 321.796.136 97.9| -8.387.444
2 |Chi dv trr quéc gia 970.000 1.931.870 1.931.870 961.870
3 |Chi tra no Iai 112518000 | 106.583.600 104.442.700 2.140.900 94,7| -5.934.400
4 |Chi vien tro 1.300.000 1.459 567 1.459.567 159.567
5 |Chi thweng xuyen () 974523939 | 931858604 | 393268148 | 538500456 95.6| -42.665.335
6 |Chi bd sung qu§ du tré tai chinh 100.000 298.005 298005 | 2980| 198.005
7 |Dw phong NSNN 32.097.000 ) -32.097.000
Il |Chi chuyén ngudn sang nim sau 434.356.624 113.807.962 320.548.662
Il | Chi bé sung tir NSTW cho NSDP 337.465.673
IV [Chi nop tra NSTW 1.791.463
c BOI CHI NSNN 204.000.000 | 153.110.403 (5| 153.110.403 75,1/ -50.889.507
(Ty 16 boi chi so GDP) 3,7% @) 2,8% © 2,8%
1 |B6i chi NSTW 195.000.000 | 153110403 | 153.110.403 78,5 -41.889.597
2 |Boi chi NSBP 9.000.000 0 -9.000.000
D KET DU NSDP 157.886.227 157.886.227 (7)
) CHI TRA NO GOC 159.744.000 | 137.157.260 | 126.380.305 | 10.776.955 85,9/ -22.586.740
1 |Chi tra no gbc NSTW 146.770.000 | 126.380.305 126.380.305 86,1 -20.389.695
- T nguén vay dé tré no gbc 146.770.000 | 126.380.305 126.380.305 -20.389.695
- Ttr ngudn béi thu, ting thu, tiét kiém
chi, két dw
2 |Chi tré no gbc NSBP 12.974.000 10.776.955 10.776.955 831| -2.197.045
- Tir nguén vay dé tra no gbc 10.364.000 4.476.593 4.476.593 432| -5.887.407
c'hZ‘f(gf’gL‘:" bty ang th, Batkem | 2846000 6.300.362 6.300.362 2414 3.690.362
E| TONG MUC VAY CUA NSNN 363.284.000 | 284.806.197 | 279.490.708 5.315.489 78,4| -78.477.803
1 |Vay @& bu d3p bdi chi 206.150.000 | 153.949299 | 153.110.403 838.896 74,7 -52.200.701
2 |Vay 6 tré no gbc 157134000 | 130.856.898 | 126.380.305 4476593 83,3 -26.277.102

Ghi cha:

(1) Chi d4u tw gém 1.991.061 triéu ddng diéu chinh tor gidm chi thudng xuyén, téng chi dau tw cia B Tai chinh; Chi thuong xuyén da gidm

1.991.061 triéu déng ciia B6 Tai chinh va bao gém cé kinh phi céi céch tién luong;

(2) Quyét toén trong ting finh vuc;
(3) GDP dy toén: 5.513.000 ty déng;

(4) Quyét toédn khéng bao gém thu, chi bé sung cho cép dudi va cép dudi ndp Ién;
(5) BGi chi NSNN 153.110.403 triéu déng = Téng chi NSNN 1.869.791.887 trigu déng - (Téng thu NSNN 1.880.029.177 trigu ddng - Két du NSOP
157.886.227 triéu déng - Chénh léch gitta sé boi thu ctia dia phuong dé tré no gbc véi sé béi chi cia céc dia phuong 5.461.466 triéu déng);

(6) GDP thurc hién: 5.542.300 ty déng;

(7) La chénh léch gitra thu can dbi NSPP va chi can déi NSPP, sau khi gidm trer 5.461.466 triéu dbng (chénh léch gitta sb boi thu
cla cac dia phuong 6.300.362 triéu dong dé tra no gbc - boi chi cla céc dia phuong 838.896 triéu dong).
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QUYET TOAN NGUON THU NGAN SACH NHA NUGC THEO LINH VU'C NAM 2018

(Kém theo Nghi quyét sé 114/2020/QH14 ngay 18 thang 6 ndm 2020 ciia Québc hoi)

Pon vi tinh: Triéu dtﬁng

STT NQI DUNG THU by T%‘ll: SRt QI&';I ;)?:N . (So/‘:)N o
A B 1 2 3=2/1
A |THUNSNN 1.319.200.000| 1.431.662.057| 108.5
I |Thu ndi dia 1.099.300.000 1.155.293.427 105,1
1 | Thu tir khu vuc doanh nghi€p nha nudc 166.498.000 153.323.470 92,1
2 |Thu tir khu vuc doanh nghiép ¢ von dau tu nude ngoai 222.823.000 190.309.218 85,4
3 |Thu tir khu vuc kinh té ngoai quic doanh 217.974.000 209.624.463 96,2
4 |Thué thu nhap cé nhan 96.869.000 94.364.291 97.4
5 |Thué bao vé méi truong 48.804.000 47.049.837 96,4
6 |Céc loai phi, 1¢ phi 67.513.000 69.939.971 103,6
Trong do: Lé phi trudc ba 32.270.000 32.409.493 100,4
7 |Cac khoan thu vé nha, dat 107.914.000 180.778.821 167.,5
- Thué sir dung ddt nong nghiép 13.000 27.003 207,7
- Thué sir dung ddt phi néng nghiép 1.303.000 1.873.691 143,8
- Thu tién cho thué dat, thué mdt nucc 20.148.000 28.437.080 141,1
- Thu tién sir dung dat 85.900.000 147.814.517 172,1
- Thu tién cho thué va tién bén nha ¢ thude sé hitu nha nude 549.000 2.626.530 478,4
8 |Thu tir hoat dong x4 sb kién thiét 27.100.000 29.440.369 108,6
[ 9 |Thu tién cAp quyén khai thac khoang san 3.939.000 5.488.626 139,3
10 |Thu khac ngan sach 19.684.000 35.541.897 180,6
11 |Thu tir quy d4t cong ich va thu hoa lgi cong san khac 1.582.000 1.712.219 108,2
12 3;:1“ 2}‘;‘ CVS:;ZZ:E ;r‘l’;’]\l;‘ar:ﬁ;‘j: lop il s e, ek Jgeoh 118.600.000 137.720.245 116,1
I |Thu tir diu thd 35.900.000 66.048.458 184,0
III |Thu cin d6i tir hoat ddng xuat, nhip khiu 179.000.000 202.540.307 113,2
1 |Tdng sb thu tir hoat dong xuit nhap khiu 283.000.000 314.323.593 111,1
- Thué gia tri gia tang thu tir hang hoa nhap khiu 192.000.000 227.006.112 118,2
- Thué xuét khéu 6.835.000 8.593.300 125,7
- Thué nhap khiu 62.145.000 54.965.299 88,4
- Thué tiéu thy dic biét thu tir hang héa nhap khiu 21.500.000 22.352.857 104,0
- Thué bao vé méi trudong thu tir hang héa nhap khiu 520.000 873.038 1679
- Thu khac 532.987
2 | Hoan thué gié trj gia ting - 104.000.000 -111.783.286 107,5
IV |Thu vién trg 5.000.000 7.779.865 155,6
B |THU CHUYEN NGUON TU NAM TRUOC CHUYEN SANG 326.379.240
C |THU TU QUY DU TRU TAI CHINH 1.496.199|
D |THU KET DU NAM TRUGC 120.491.681

TONG CONG (A+B+C+D)

1.319.200.000

1.880.029.177
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QUYET TOAN CAN POI NGUON THU, CHI NGAN SACH TRUNG UONG VA
NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2018
(Kém theo Nghi quyét s6 114/2020/QH14 ngay 18 thdng 6 nam 2020 ciia Quoc hji)

DPon vi tinh: Triéu d(fng

STT NOI DUNG DU TOAN QUYET TOAN ot (so;:;v H
A B 1 2 3=2/1
A NGAN SACH TRUNG UONG
I Téng ngudn thu NSTW 753.404.000 870.772.998 115,6
1 Thu NSTW huéng theo phan cip 753.404.000 787.766.921 104,6
- Thu thué, phi va cdc khoan thu khdc 748.404.000 781.398.151 104,4
- Thu tir nguon vién tro 5.000.000 6.368.770 127,4
2 Thu chuyén ngudn tir nam truée chuyén sang 0 81.214.614
3 Thu tir qui du trit tai chinh 0 )
4 |Thukét du nam truée 0 ]
5 Thu tir cap dudi ndp 1én 0 1.791.463 )
I |Téng chi NSTW 948.404.000 1.023.883.401 108,0
i Chi NSTW theo phan cip (khong ké bo sung cho — —— 952
NSDP)
2 Chi bd sung cho NSPP 346.632.874 (1)|  337.465.673 97,4
- Chi b6 sung can ddi 198.699.000 198.529.117 999
- Chi b6 sung cé muc tiéu (1) 147.933.874 (1)| 138.936.556 93,9
3 Chi chuyén ngudn sang nam sau 0 113.807.962
I Cl:l tra flq’ g(‘)c tir nguon bji thu, ting thu, tiét 0 0
kiém chi, ket du
v Bdi chi NSTW 195.000.000 153.110.403 78,5
B NGAN SACH PIA PHUONG
I Téng ngudn thu NSBP 912.428.874 1.348.513.315 147,8
1 Thu NSDP hudng theo phan cép 565.796.000 643.895.136 1138
- Thu thué, phi va céc khoan thu khéc 565.796.000 642.484.041 113,6
- Thu tir nguon vién tro 0 1.411.095
2 Thu bé sung tir NSTW 346.632.874 (1)|  337.465.673 97,4
- Thu bé sung cdn doi 198.699.000 198.529.117 | 99,9
- Thu bdsung c6 muc tiéu 147.933.874 (1) 138.936.556 93,9
3 Thu chuyén ngudn tir nam truéc chuyén sang 245.164.626
-+ Thu tir qui du trit tai chinh 1.496.199
5 Thu két du nam trudce 120.491.681
I Téng chi NSBP 921.428.874 1.185.165.622 128,6
1 CEn c?}n doi NSDP va chi tir nguon bo sung cé muc 921.428.874 862.825.497 93.6
tiéu cua NSTW
2 Chi chuyén nguén sang nam sau 320.548.662
3 Chi ndp tra NSTW 1.791.463 o
. A N A A <K
I Ellé:ntrcﬁh:(;égto;;w nguon bgi thu, ting thu, tiet 5.461.466 (2)
v Bji chi NSDP 9.000.000 (2)
\% Két duw NSPP 157.886.227
Ghi chu:

(1) Du todn chi bé sung ¢ muc tiéu cia trung wong cho dia phwong la 147.933.874 triéu dong, gom: du todn dau nam
Quo"c hoi quyét dinhla 122.452.351 triéu déng va bé sung c6 muc tiéu 12.919.255 cho ngan sdch dia phwong tir cdc nhiém
vu tai dong VI, VIII ciia Phu luc s6 2 ban hanh kém theo Nghi quyét 50/2017/QH14 ngay 14/11/2017 ciia Quéc héi giao
Chinh phii thuc hién theo Khoan 1 Diéu 3 Nghi quyét s6 50/2017/QH14 va bé sung c6 muc tiéu cho ngdn sdach dia phuong
tir khodn duw phong NSTW 12.562.268 triéu dong thugc tham quyén cia Chinh phit quy dinh tai Khoan 3 Piéu 10 Ludt
NSNN nam 2015.

(2) Chénh léch Béi thu NSDP véi Boi chi NSDP.
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[image: image7.jpg]Phu luc VI
QUYET TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG THEO LINH vucC NAM 2018

(Kém theo Nghi quyét s6 114/2020/QH14 ngay 18 thang 6 ndm 2020 cua Quéc héi)
Don vi tinh: Triéu déng

STT NOQI DUNG DU TOAN QUYET TOAN S0 (So;‘;m
A B 1 2 3=2/]
TONG CHI NSTW (A+B+C+D) 948.404.000 1.023.883.401
A |CHI BO SUNG CAN POI CHO NSPP 198.699.000 198.529.117 99,9
B |CHINSTW THEO LINH VUC (1) 601.771.126 572.609.766 95,2
I | Chi diu tw phat trién 91.388.714 71.507.481 78,2
1 |Chi dau tu cho cac du an 82.026.714 61.875.330 75,4
Chi dau tu va hd tro vén cho doanh nghiép cung cép
2 |san pham, dich vu cong ich; cac td chirc kinh té; cac t6 9.362.000 9.632.151 102,9
chitc tai chinh; dau tu vén nha nudc vao doanh nghiép
3 |Chi dau tu phat trién khac )
II |Chi dw trir quic gia 970.000 1.931.870 199,2
III |Chi tra ng ldi 110.000.000 104.442.700 94,9
IV |Chi vién trg 1.300.000 1.459.567 112,3
V |Chi thwong xuyén 385.474.680 393.268.148 () 102,0
1 |Chi qubc phong 130.150.000 127.436.062 97,9
2 |Chi an ninh va trét tu an toan xa hoéi 71.400.000 70.975.869 99,4
3 |Chi gi4o duc - dao tao va day nghé 13.535.741 16.925.482 125,0
4 |Chi khoa hoc va cong nghé 9.357.125 8.378.379 89,5
5 |Chiy té, dan sb va gia dinh 11.247.504 13.928.983 123,8
6 |Chi vin hoa thong tin 1.535.236 1.598.058 104,1
7 |Chi phét thanh, truyén hinh, thong tdn 1.943.500 1.568.438 80,7
8 |Chi thé duc thé thao 810.353 662.549 81,8
9 |Chi bao vé moi truong 1.600.829 735.522 45,9
10 |Chi cé4c hoat dong kinh té 22.411.237 22.032.251 98,3
11 |Chi hoat dong cua co quan QLNN, Pang, doan thé 42.414.653 41.243.489 97,2
12 |Chi dam bao xa hoi 78.877.002 79.642.788 101,0
13 |Chi thudng xuyén khac 191.500 8.140.278
VI |Chi bo sung quy du trir tai chinh 0 0
VII [Dw phong NSTW (3 ) 3237732 - .
VIII [Cac nhiém vu chi khic @) 9.400.000 0
C |CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU 113.807.962
D |CHIBO SUNG CO MUC TIEU CHO NSPP 147.933.874 138.936.556 93,9

Ghi chu:

“ Bao gom chi ngdn sdch trung wong theo linh vuc, khong bao gom chi bo sung c6 muc tiéu cho NSPP.

? Bao gom chi cai cdch tién leong.

& Khoéng bao gom 12.562.268 triéu dong sé bo sung cé muc tiéu cho NSPP; s6 quyét todn cia NSTW

trong cdc linh vuc chi twong ung.

@ Gém du toan cdi cdch tién leong va dwgc quyét todn trong cdc linh viec chi twong img.




[image: image8.jpg]Phu luc VII

QUYET TOAN CHI NGAN SACH NHA NUOC, CHI NGAN SACH TRUNG UONG
VA CHI NGAN SACH PIA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2018

(Kém theo Nghi quyét so 114/2020/QH14 ngay 18 thang 6 nam 2020 cua Qubc hoi)

Pon vi tinh: Triéu déng

; " SO SANH QUYET
DU TOAN QUYET TOAN TOAN/DU TOAN (%)
STT NOI DUNG
NSNN NSTW® NSPP? NSNN NSTW NSPP NSNN | NSTW | NSPP
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3
TONG CHI NSNN 1.523.200.000| 601.771.126| 921.428.874| 1.869.791.887| 686.417.728| 1.183.374.159
I [Chi ddu tw phit trién 401.691.061| 91.388.714| 310.302.347| 393.303.617| 71.507.481| 321.796.136| 97,9 | 782 | 103,7
I |Chi dy trir quéc gia 970.000|  970.000 o] 1.931.870] 1.931.870 o 1992 1992
I [Chi tra ng 13 112.518.000| 110.000.000]  2.518.000| 106.583.600| 104.442.700|  2.140.900| 94,7 | 949 | 85,0
IV |Chi vién trg 1.300.000|  1.300.000 ol 1.459.567| 1.459.567 o] 1123 1123
V |Chi thwimg xuyén (1) 974.523.939| 394.874.680| 579.649.259| 931.858.604) 393.268.148| 538.590.456| 956 | 99,6 | 92,9
Trong do:
Z’}’j’“" S e 229.074.000| 13.535.741| 215.538.259| 220.435.763| 16.925.482| 203.510.281| 962 | 1250| 944
Chi khoa hoc va cong nghé 12.190.000| 9.357.125| 2.832.875| 11.110.813| 8378379| 2.732.434| 91,1| 895| 965
Vi cChl:':n:0 aunggusdy ik Gl 100.000[0 100.000 298.005 298.005| 298,0 298,0
VII |Dy phong ngan sich (2) 32.097.000| 3.237.732| 28.859.268
VIII|Cac nhiém vu chi khic
. A A
X g:l' chuyEnmguonsang mim 434.356.624| 113.807.962| 320.548.662
Ghi chu:

@ Dé bao gbm chi cdi cdch tién hwong.

* sd quyét todn nam trong linh vuc.
e Khéng bao gém bé sung cho NSDP.
“ Bao gém ca bé sung tic NSTW.
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